I.LỜI MỞ ĐẦU

Nước ta có rất nhiều rừng.Rừng không những có giá trị to lớn về sinh thái môi trưòng và phòng hộ mà còn đem lại nhiều giá trị về kinh tế.Từ xa xưa,tài nguyên rừng đã gắn bó với đời sống của nhân dân đặc biệt là nông dân miền núi bởi nó là nguồn cung cấp mọi sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày của họ.

Trước đây lâm sản được khai thác từ rừng là gỗ,còn các sản phẩm khác chỉ là thứ yếu,là sản phẩm phụ.Nhưng từ vài thập kỷ gần đây,tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt do bị khai thác quá mức,gỗ trở nên hiếm và phần nào được thay thế bằng các loại nguyên liệu khác như nhựa,nhôm…Trong lúc đó lâm sản ngoài gỗ càng được sử dụng nhiều hơn và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong giá trị thu hoặch thu được từ rừng…

Tuy nhiên thông tin tư liệu về lâm sản ngoài gỗ ở Việt Nam còn rất hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức,đặc biệt là trong công tác điều tra và thông tin thị trường .Sau đây là các phương pháp điều tra lâm sản ngoài gỗ trong tự nhiên do nhóm 1 Lâm nghiệp tìm hiểu được xin gửi đến các bạn ,mong rằng nó sẽ giúp được phần nào nâng cao kiến thức của chúng ta trong lĩnh vực điều tra lâm sản ngoài gỗ.

                                                       Sinh viên thực hiện:NHÓM 1.

                                                             1.TRẦN HOÀNG ANH

2.HUỲNH CHÍ NGHĨA


3.NGUYỄN THỊ NGỌC LUYẾN

4.TRẦN ĐÌNH VƯỢNG

5.NGUYỄN THI MỸ LINH

II.TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU TRA LÂM SẢN NGOÀI GỖ TRONG TỰ NHIÊN

  -Cơ sở đầu tiên để các nhà lâm nghiệptiến hành lựa chọn và thiết kế các phương pháp điều tra lâm sản ngoài gỗ trong tự nhiên chính là phải xuất phát từ thực trạng sử dụng lâm sản tại từng khu vực cụ thể.

   -Công tác điều tra lâm sản ngoài gỗ bao gồm các nhiệm vụ chính là xác định loài và chủng loại ,số lượng và sản lượng,nguồn gốc và vùng phân bố,cách thức sử  dụng và chế biến,khả năng tái tạo của lâm sản ngoài gỗ tại khu vực điều tra.
    -Các chú ý khi tiến hành công tác điều tra lâm sản ngoài gỗ

· Thời vụ: mùa xuất hiện LSNG
· Loài chưa xác định: mô tả chi tiết, có hình ảnh,

· Tên địa phương và công dụng 

· Những loài sử dụng cho mục đích riêng của cộng đồng/dân tộc.

· Cách chế biến (nếu có)+

     -Đơn vị tính toán số lượng  và sản lượng:
Toàn phần:

· Cây thân gỗ :tính theo khối thông thường
· Cây bụi và dây leo,cây thân thảo:tính theo bụi,gốc,kilogam  tươi/khô

Từng phần:

· Phần thân gỗ:tính theo khối thông thường
· Cành nhánh và cây bụi:tính theo bụi,gốc
· Rễ và củ:kilogam tươi/khô toàn thân hay bộ phận
III.CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA LÂM SẢN NGOÀI GỖ TRONG TỰ NHIÊN.

1. Điều tra LSNG bằng cách lập ô
Các bước tiến hành:

· Xác định hoặc không xác định trước các loài sẽ kiểm kê.
· Thống nhất cách thực hiện và thời gian thực hiện (không phụ thuộc vào mùa vụ nếu ô cố định).
· Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện.
· Xây dựng biểu ghi chép thực địa.
· Lập ô trên tuyến đã được xác định, tại vị trí có thay đổi về thảm thực vật, địa hình, chế độ quản lý đất…
Các nội dung điều tra:

· Ghi chép, trao đổi, chụp ảnh về điều kiện sinh thái của ô, nên sử dụng thuật ngữ địa phương,

· Xác định sự có mặt và tần số xuất hiện của các loài có trong ô (cây là LSNG và không phải LSNG).
· Đo đếm số cây/bụi, cành nhánh, lá, rễ-củ của các loài là LSNG và mô tả đặt tính sinh thái của các loài cây không phải LSNG trong ô.

 2.Điều tra theo tuyến (không lập ô)

Các bước điều tra:

· Xác định các loài sẽ kiểm kê,các loài khác nhau hiện diện khác nhau theo thời điểm kiểm kê .
· Thống nhất cách thực hiện và thời gian thực hiện, phụ thuộc theo loài sẽ kiểm kê.
· Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện.
· Xây dựng biểu ghi chép thực địa theo nhóm loài LSNG.
· Xác định khoảng cách các tuyến và điều tra. 

Các nội dung điều tra:

· Ghi chép, trao đổi, chụp ảnh (nếu được) các thông tin về sinh vật hậu (chú ý đất, địa hình và ghi chép thông tin về các loài cây là LSNG tại nơi chúng xuất hiện).
· Đo đếm các thông số sinh thái học theo đặc trưng từng loài (chiều cao, tán, số lá, cành nhánh, bụi…).
· Xác định sự có mặt và tần số xuất hiện của các loài có trong tuyến
3.Điều tra theo điều kiện lập địa.

Các bước điều tra:

· Xác định các loài sẽ điều tra theo khu vực/vùng phân bố xác định trước.
· Thống nhất cách thực hiện và thời gian thực hiện, phụ thuộc theo loài và khu vực sẽ điều tra.
· Chuẩn bị dụng cụ và phương tiện.
· Xây dựng biểu ghi chép thực địa theo khu vực định trước.
· Điều tra tổng thể hoặc điều tra theo tuyến hoặc lập ô.
  Các nội dung điều tra:
· Ghi chép, trao đổi, chụp ảnh (nếu được) các thông tin về sinh vật hậu (chú ý đất, địa hình và ghi chép thông tin về khu vực khác nhau).
· Đo đếm các thông số sinh thái học theo đặc trưng từng loài (chiều cao, tán, số lá, cành nhánh, bụi…).
· Xác định sự có mặt và tần số xuất hiện của các loài có trong tuyến.
· Không ghi chép thông tin về các cây không phải LSNG.
   4.Điều tra LSNG trong nhân dân
· Thu thập thông tin từ những người có hiểu biết về LSNG tại địa phương.

· Vẽ bản đồ tài nguyên về nguồn LSNG.
· Sơ đồ di động tiếp cận LSNG.

· Lịch mùa vụ của các loại LSNG.
· Liệt kê, định danh (địa phương).
· Thảo luận nhóm chuyên đề để phân tích vấn đề (issues) của LSNG tại cộng đồng .

III.PHÂN TÍCH ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA LÂM SẢN NGOÀI GỖ TRONG TỰ NHIÊN.
   1.ĐIỀU TRA LÂM SẢN BẰNG CÁCH  LẬP  Ô

· Ví dụ:điều tra nhóm lâm sản ngoài gỗ dùng làm lương thực,thực phẩm có nguồn  gốc thực vật trong rừng  bằng phương pháp lập ô tạm thời.

-Xác định trước khu vực rừng cần điều tra.

-Có thể hoặch định trước những loại lsng cụ thể 

-Bằng những kiến thức đã học trong môn điều tra rừng,chúng ta lựa chọn loại ô tạm thời trong 4 loại ô (ô điều tra với diện tích cố định,ô điều tra theo cự ly cây,ô điều tra 6 cây-prodan,ô điều tra tổng hợp Brun)
-Tiến hành lập ô:xác định vùng rừng tiêu biểu,chọn gốc O,giăng dây

-Dụng cụ và phương tiện cần mang theo:thước dây,dao,dây lập ô,cân,dụng cụ đo cao,khoan tăng trưởng…

-Lập biểu điều tra như sau (cho cả loài là lâm sản ngoài gỗ và không phải lâm sản ngoài gỗ)

→Đối với cây thân  gỗ:
	STT


	Loại
	Chiều cao vút ngọn (m)
	Chiều cao dưới cành (m)
	D1.3 
(cm)
	Đường kính tán(ĐT-NB) (m)
	Phẩm Chất (A,B,C)
	Toạ Độ

(m)

	1
	Dâu da đất
	13
	8
	10
	2-3
	A
	X:3;Y:1


→Đối với cây thân thảo bụi

	STT
	Loại
	Đơn vị  tính
	Phẩm chất

	1

2
	Lá giang

Củ mài
	2kg tươi/toàn thân

6 bụi
	A

B


 -Đối với loài mới cần có hình ảnh chụp và mô tả cụ thể,loài không phải lâm sản ngoài gỗ thì cần nêu rõ đặc tính sinh thái).

-Vận động những người có hiểu biết về lâm sản ngoài gỗ tại địa phương và dân chúng để dễ nhận dạng và dựa vào đó chúng ta ghi chép theo tên loài theo địa phương.

-Tiến hành tính toán sản lượng,trử lượng,mật độ,tần số xuất hiện của từng loài.Vẽ trắc đồ.Nhận xét về tình hình sinh trưởng ,phát triển.

· Ưu điểm-Nhược điểm

-Ưu điểm:

+Có giới hạn điều tra (ô).
+Có sự tham gia của người dân.
+Thực tế và rõ ràng.
+Thu được thông tin nhiều lần trong 1 ô (ô cố định).
      -Nhược điểm:
  +Mất thời gian.
 +Ghi chép nhiều.
+Phân loại thông tin ghi chép.
+Điều tra hết những loài cây không phải LSNG có trong

2.ĐIỀU TRA THEO TUYẾN (KHÔNG LẬP Ô)

· Ví dụ:Điều tra nhóm lâm sản ngoài gỗ cho nhựa sáp sơn trong rừng.
-Xác định các loài sẽ đuợc kiểm kê :Thông 2 lá,Dầu rái,Bồ đề,Sơn huyết

-Lập tuyến và điều tra trên các tuyến.

-Dụng cụ và phương tiện:thước dây,dao,dây ,dụng cụ đo cao,khoan tăng       trưởng,dụng cụ hái quả…

-Lập biểu điều tra theo từng tuyến:

Tuyến:1

→Đối với cây thân  gỗ:

	Loại
	Số lượng
	Chiều cao vút ngọn (m)

(trung bình)
	Chiều cao dưới cành (m)

(trung bình) 
	D1.3 
(cm) (trung bình)
	Đường kính tán(ĐT-NB) (m) (trung bình)
	Phẩm Chất (A,B,C)

	Sơn huyết
	3
	8
	6
	25
	3
	2B ,1C


→Đối với cây thân thảo bụi

	Loài
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Phẩm chất


- Ghi chép, trao đổi, chụp ảnh (nếu được) các thông tin về sinh vật hậu (chú ý đất, địa hình và ghi chép thông tin về khu vực khác nhau.

-Vận động  mọi ngươi tham gia điều tra

· Ưu điểm-Nhược điểm

-Ưu điểm:

+Dễ điều tra và nhanh
+Điều tra diện rộng
+Ít mất thời gian

+Có sự tham gia cao
-Khuyết điểm:

+Bỏ sót loài không xác định được.
     +Không đánh giá chính xác số lượng loài mọc theo cụm.
3.ĐIỀU TRA THEO ĐIỀU KIỆN LẬP ĐỊA
 -Phương pháp này đòi hỏi phải xác định trước các loài theo từng điều kiện lập địa của  từng khu vực sẽ điều tra.Như vậy cách thực hiện và thời gian thực hiện, phụ thuộc theo loài và khu vực sẽ điều tra.
-Tiến hành điều tra theo phương pháp 1 và 2.

-Không điều tra loài không phải là lâm sản ngoài gỗ.

· Ưu điểm -Nhược điểm
-Ưu điểm:

+Nhanh, chính xác theo nhóm loài

+Xác định rõ sinh thái chung của loài/nhóm loài
+Kết hợp được nhiều cách điều tra
-Khuyết điểm:

+Điều tra cục bộ.
+Không điều tra được cho các loài có vùng phân bố đa dạng
4.ĐIỀU TRA TRONG NHÂN DÂN

· Ví dụ:Điều tra nhóm LSNG dùng làm dược liệu từ thực vật.

 -Nhận định sơ bộ ban đầu về tình hình lsng qua những người có hiểu biết về lsng tại địa phương : số luợng các loài,công dụng thường gặp của các loài đó, khu vực phân bố,loài nào chiếm ưu thế mạnh? Dò hỏi tên tuổi của một số hộ gia đình có truyền thống sản xuầt các loại lsng đặc trưng?

 -Dựa vào các thông tin có được ta vẽ bản đồ tài nguyên về lsng:khu vực  tập trung cho từng loài,các con đường dẫn đến địa điểm.

 -Phân loại lâm sản ngoài gỗ theo chức năng và công dụng.

· Các loài cây làm thuốc bổ:Ba kích,Ngân hạnh.

· Các loài cây chữa bệnh:

                  +Các loài chữa cảm cúm,sốt:Cỏ vectivơ,Bạc hà.

                  +Các loài chữa rắn cắn:Bời lời nhớt,Ngô đồng.

-Lập danh mục các loại cây lsng theo lịch mùa vụ.

	Loài cây
	Mùa vụ
	Loài cây
	Mùa vụ

	Bakích
	Ra hoa cuối tháng 5,đầu tháng 6,quả chín rộ vào tháng 12
	Ngân hạnh
	Một năm chỉ có một lần mọc lộc xuân,phát triển vào tháng ?

	Cỏ vectivơ
	Trồng vào vụ xuân hoặc đầu mùa mưa.

Vụ nào thích hợp nhất?
	Bời lời nhớt
	Vụ trồng vào mùa hè và mùa thu,đầu mùa mưa.

Vụ nào thích hợp nhất?

	Bạc hà
	?
	Ngô đồng
	?


-Thiết kế sơ đồ di động tiếp cận lsng: đi từ những hiểu biết từ bên ngoài đến bên trong(bộ phận nào tác dụng mạnh nhất),từ tổng quát đến cụ thể(quy trình chế biến thuốc),từ đặc điểm chung đến đặc trưng,chuyên biệt(loài nào chữa bệnh tốt nhất )của các loại lsng đã xác định trước đến các loài mới  bằng cách tiếp cận trực tiếp trong dân làm sao thật  khéo léo đi đến tiếp cận lsng từ mọi phía.

     +Phát phiếu điều tra

     +Phỏng vấn từng hộ gia đình

	-Khi đau sốt,các bác có đi bệnh viện không?-Khơi gợi nguời dân nói chuyện

-Cháu nghỉ sốt thì cứ  ăn cháo nấu với lá tía tô là tốt nhất ?

-Không biết cỏvectivo còn có tác dụng gì nữa nhỉ?-điều tra tác dụng mới
-Những lúc không có cỏ vectivo để làm thuốc hạ sốt thì làm thế nào?-loài mới

-Ba kích mọc thiếu gì ở trong rừng ?-điều tra vùng nào hay xuất hiện những loài nào.



       +Thảo luận nhóm

· Cỏ vectivơ:có tác dụng mới là lấy rễ giả nát đắp lên bụng phụ nữ sau khi sinh chống nứt da.

· Bời lời nhớt thích hợp nhất là trồng vào vụ mưa.

-Liệt kê,định danh các loài mới,công dụng mới,thống kê ý kiến của người dân.

-Tổ chức thảo luận chuyên đề giữa ngừơi dân-người dân,người dân-cán bộ xung quanh các vấn đề nảy sinh sau khi công bố những gì đã tìm hiếu được rút ra mặt hạn chế,mặt ưu điểm.

Ưu điểm và nhược điểm:
  -Ưu điểm:

       +Phát huy  được tiềm lực của dân (khám phá nhiều kiến thức bản địa,vận động nhân dân cùng tham gia)

       +Xác định rõ sinh thái đặc trưng  của từng loài/nhóm loài tương ứng với từng vùng)

        +Có sự chuyển giao hiểu biết.
  - Nhược điểm:tốn nhiều công sức,mất thời gian (đi vận động dân,ghi chép nhiều,thống kê thông tin) ,đòi hỏi sự kiên trì ,lòng nhiệt thành và kinh nghiệm của cả nhà nghiên cứu và người dân.

IV.LỜI KẾT:

  Mỗi phương pháp có những ưu điểm và hạn chế riêng của nó,vì vậy đòi hỏi các nhà điều tra lâm nghiệp cần nghiên cứu kĩ kế hoạch thực hiện để đạt được kết quả tốt nhất.[image: image1.png]



